Phụ lục: Danh mục mua sắm, số lượng, yêu cầu kỹ thuật
Gói thầu: Mua sắm điều hoà cục bộ và chậu rửa dụng cụ duy trì hoạt động chuyên môn
(Kèm theo Quyết định số 227/QĐ-BVĐKBN2 ngày 07/01/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	STT
	Danh mục hàng hoá
	Đặc tính kỹ thuật

(cho phép chào các kích cỡ khác dao động tối đa ±5%)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Điều hoà 2 chiều 48.000 BTU
	- Loại điều hoà: 2 chiều

- Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu- Tối đa): 47.800 (17.100-54.600) BTU

- Công suất sưởi ấm: Định mức (Tối thiểu- Tối đa): 54.600 (17.400-61.400) BTU

- Công suất điện tiêu thụ: Làm lạnh 4.21kW/ Sưởi: 4.75kW

- Đường kính ống dẫn(lỏng/hơi): Ø 9.5/ Ø 15.9

- Nguồn điện: 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz

- Kích thước dàn lạnh(CxRxS): 298 x 840 x 840 mm

- Trọng lượng dàn lạnh: 24 kg

- Công nghệ inverter: Có 

- Môi chất lạnh: R32

- Bảo hành máy: Máy 12 tháng, Máy nén: 5 năm

- Đã bao gồm phụ kiện lắp đặt đi kèm (như Ống dẫn gas, dây điện, ống đồng, giá đỡ, aptomat,......). Các vật tư phụ kiện lắp đặt phải tương thích với công suất của máy để hoạt động và đưa vào sử dụng bình thường. Khi máy hoạt động ổn định mới bàn giao lại cho Chủ đầu tư. 

- Yêu cầu độ dài ống dẫn gas và dây dẫn điện, ống bảo ôn (kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh) ≥ 15 mét

- Đã bao gồm việc tháo dỡ điều hoà cũ, hỏng tại vị trí lắp. 

- Có bảng điều khiển 
	Cái
	02
	-Lắp đặt cho khoa Xạ trị và Y học hạt nhân

	2
	Bồn rửa dụng cụ y tế 2 vòi
	- Chất liệu bồn rửa: inox SUS 304

- Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): 1300 x 500 x 1150 mm

- Kích thước hố chậu: (Dài x Rộng x Sâu): 500 x 500 x 280 mm

- Đặc điểm: 

+ Chân hộp 40×40 mm, thanh giằng hộp 20×40 mm. Chân có tăng chỉnh chiều cao

+ Loại bồn rửa tay có 2 vòi, 2 ngăn bằng inox chứa đồ có cánh bên dưới, bàn inox để dụng cụ rửa kế bên.

+ Mặt chắn sau 2 vòi: Chiều cao từ 100mm (4 inch)-300mm (12inch) tính từ mặt bồn rửa trở lên; Độ dày từ 0.8mm đến 1.2mm.

- Phải được gắn sẵn đường nước đầu vào

- Đã bao gồm chi phí lắp đặt và Vật tư lắp đặt tại mặt bằng Bệnh viện ( 3 khoa mỗi khoa 1 chậu rửa dụng cụ)

- Bảo hành: 12 tháng
	Cái
	03
	-Lắp đặt cho Khoa Nội tiêu hoá: 1 cái; Khoa Ngoại tổng hợp: 1 cái; Khoa Khám bệnh: 1 cái


Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm điều hoà cục bộ và chậu rửa dụng cụ duy trì hoạt động chuyên môn
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm điều hoà cục bộ và chậu rửa dụng cụ duy trì hoạt động chuyên môn như sau:
1. Báo giá Mua sắm điều hoà cục bộ và chậu rửa dụng cụ duy trì hoạt động chuyên môn :
	STT
	Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
(nếu có)
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất


	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền

(VND)
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2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hoá mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 17/01/2026.

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

                                                                                                                 …., ngày.... tháng....năm 2026
                                                                                                               ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

